
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 202.Hỗ trợ vận chuyển qua DC 6,5%
(GH)-TNXX-2024 58.208.163 8% 4.656.653 62.864.816

2 202.Hỗ trợ vận chuyển qua DC 6,5%-
TNXX-2024 23.295.911 8% 1.863.673 25.159.584

3 402. Hỗ trợ kiểm tra chất lượng SP
1%-TNXX-2024 91.806.121 8% 7.344.490 99.150.611

4 404.Hỗ trợ đặt hàng tập trung 0,5%-
TNXX-2024 45.903.008 8% 3.672.241 49.575.249

5 405.Hỗ trợ hợp tác chiến lược
0,5%-2024 45.903.008 8% 3.672.241 49.575.249

6 408.Hỗ trợ phát triển nhãn hàng 1%-
TNXX-2024 91.806.121 8% 7.344.490 99.150.611

7 409.Hỗ trợ KH thân thiết VinID 0,5%-
TNXX-2024 45.903.008 8% 3.672.241 49.575.249

8 502.Hỗ trợ lên cẩm nang KM 0,25%-
TNXX-2024 22.951.509 8% 1.836.121 24.787.630

9 503.Hỗ trợ trưng bày 2,5%-TNXX-
2024 229.515.212 8% 18.361.217 247.876.429

10 504.Hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị 2%-
TNXX-2024 183.612.159 8% 14.688.973 198.301.132

11 505.Hỗ trợ sinh nhật, sự kiện 1%-
TNXX-2024 91.806.121 8% 7.344.490 99.150.611

12 506.Hỗ trợ Quỹ khuyến mại 2,5%-
TNXX-2024 229.515.212 8% 18.361.217 247.876.429

        
         

Tổng cộng    1.253.043.600
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HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 12 tháng 11 năm 2024
 

Ký hiệu: 1K24TDM

Số: 00000374

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 8% 1.160.225.553 92.818.047 1.253.043.600

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán 1.160.225.553 92.818.047 1.253.043.600

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi ba triệu không trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp
Wincommerce
Ngày ký: 12/11/2024

Mã tra cứu hóa đơn: NTM5MDE5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625
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Ngày 12 tháng 11 năm 2024
 

Ký hiệu: 1K24TDM

Số: 00000374

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503




